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Người dạy: Nguyễn Thị Mai Hồng

Lớp : 2A

Môn : Tiếng Việt

Ngày soạn: 16/ 10 / 2025
Ngày giảng:           Thứ Sáu ngày 24 tháng 10 năm 2025
GIÁO ÁN THAO GIẢNG CHÀO MỪNG 20/10; 20/11 

MÔN: TIẾNG VIỆT

LUYỆN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ CHỈ SỰ VẬT; DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI (TIẾT 68)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ chỉ sự vật (từ chỉ đồ dùng học tập). 

- HS nói được tên đồ dùng học tập trong tranh.

- Dựa vào gợi ý đặt câu nêu công dụng của đồ dùng học tập.

- Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi ở cuối câu.
- Phát triển vốn từ về đồ dùng học tập.
- NL: Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học, hình thành năng lực tự chủ trong học tập và sinh hoạt, phát triển năng lực quan sát.
- PC: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. GD HS có ý thức giữ gìn và bảo quản đồ dùng học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1- GV: Máy tính, tivi, máy soi để chiếu hình ảnh của bài học, bút màu...
2- HS: Vở ô li, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1/Hoạt động khởi động:  (3 - 5’)
- Trước khi vào bài học hôm nay, cô mời bạn trưởng ban văn nghệ lên điều hành các bạn khởi động.
GV khen ngợi, dẫn dắt giới thiệu bài: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập; dấu chấm, dấu chấm hỏi.
GV ghi bảng

- GV viết tên bài – YC HS đọc đầu bài.
- Yêu cầu HS viết vở

- Cả lớp mở SGK trang 60. 
2. Hoạt động luyện tập, thực hành : 25 -27’
Bài  1: Nói tên các đồ dùng có ở góc học tập.
- GV gọi  HS đọc đề bài, các HS còn lại đọc thầm theo.
+ Bài 1 yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Cho HS quan sát  tranh xem bức tranh vẽ gì ?

- Đây là góc học tập của một bạn học sinh. Em có nhận xét gì về góc học tập của bạn?

- Cô mời em…còn em...
- Tổ chức Hs chơi trò chơi “Vòng quay may mắn”.  
- Phổ biến luật chơi. 
Trò chơi xin được bắt đầu.

 - GV nhận xét, tuyên dương HS.

- Trong các đồ dùng các em vừa kể có ở góc học tập thì những đồ dùng nào không phải đồ dùng học tập?

- Vì sao em cho rằng bức tranh ko phải là đồ dùng học tập?

Gọi HS đọc tên các đồ dùng học tập có trong bức tranh. 
- GV chốt KT 
- GV đặt câu hỏi gợi mở dẫn dắt để GDHS có ý thức bảo vệ đồ dùng học tập: 
- Cho HS QS  Góc học tập của 1 số bạn trong lớp.
- GV nêu câu hỏi HS TL 
-Vậy từ ngữ chỉ đồ dùng học tập đó là từ ngữ chỉ gì?
- GV chốt KT rồi chuyển ý sang bài 2.
HĐ 2: 

Bài 2: Đặt một câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập.
- Cô mời HS đọc yêu cầu bài tập số 2. 
+ Bài tập yêu cầu các em làm gì?
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập.
- GV giơ bút màu và hỏi: Đây là gì ?
- Bút màu được dùng để làm gì? 
Từ Bút màu là từ ngữ chỉ gì? 
Cô mời em…/…
- GV gợi mở câu mẫu cho HS hiểu và TL
*HS lưu ý : Khi viết câu chữ cái đầu câu viết NTN ? Cuối câu  điền dấu câu gì?
- HS làm cá nhân.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp .
- GV khen ngợi HS
*Vậy mỗi khi dùng xong các em sẽ làm gì để khi cần sử dụng các em sẽ dễ tìm thấy?

- GV chốt KT và kết hợp GDHS có ý thức bảo vệ đồ dùng học tập.
HĐ 3: 
Bài 3:  Gọi hs đọc yêu cầu. 
+ Vậy bài tập 3 yêu cầu chúng ta làm gì?
- Cô mời cả lớp lắng nghe cuộc hội thoại sau nhé
+ Cho cô biết, đoạn hội thoại trong bài 3 có mấy nhân vật? 
+ Đây là cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật nào?

- Câu đầu tiên Bút chì nói gì với Tẩy?
- Vậy theo em  cuối câu này ta điền dấu gì?...
- Cô mời em chia sẻ ý kiến của mình…
- Tương tự như vậy, các em hãy đọc thầm lại lời thoại của 2 nhân vật và thảo luận nhóm đôi để hoàn thành bài 3 vào phiếu học tập. 
- Nhóm nào xung phong lên chia sẻ trước lớp. 
- GV khen ngợi - GV(chiếu đáp án) 
- GV đặt câu hỏi gợi ý – GDHS – khen ngợi
4. Vận dụng và trải nghiệm: 3 - 5’
-  Giờ cô có câu đố các em cùng chơi trò chơi giải câu đố nhé. GV bật câu đố gọi HSTL – GV nhận xét.
* GV củng cố KT
- GV hỏi: Hôm nay các em đã học nội dung gì?
- Em có ý kiến gì về bài học hôm nay? 
- Dặn dò: Về nhà các con sẽ xem trước bài sau: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm ; Dấu chấm, dấu chấm hỏi.  
	- HS lắng nghe
- Trưởng ban văn nghệ lên điều hành các bạn khởi động.
- HS múa hát theo nhạc.

- HS LN
 - HS nhắc lại đầu bài. Hs ghi vở 

- HS đọc
- HSTL
HS lắng nghe
- Tranh vẽ góc học tập.

- HS chia sẻ
- HS LN

- HS chơi trò chơi Vòng quay may mắn.

- HS TL
- HSTL.

- HS đọc tên các đồ dùng học tập có trong bức tranh
- HSLN
- HSTL.
- HSTL và tiếp thu.

- HS TL  - HS chia sẻ 
- HSTL
- HSLN
- HS đọc yêu cầu 

- HS lắng nghe -TL
- HS TL  - HS chia sẻ 
- HS TL  - HS chia sẻ 
- HS chia sẻ 
- HS làm bài vào vở ô li.
- HSLN và ghi nhớ

- HSLN.
- HS chia sẻ

- HSLN.
- HS chia sẻ
- HS đọc yêu cầu bài   

- HS TL
- Hs nghe 

- HSTL
- HSTL
- HS chia sẻ
- HSLN
- HS chia sẻ
- HSLN
- HSTL
- HSLN
- HSLN - HS chia sẻ

- HSLN - HS chia sẻ

- HSLN và ghi nhớ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Người thực hiện
                                                                         Nguyễn Thị Mai Hồng

